	
	Mẫu số 01-NNNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN …………… (1)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Tôi tên là: ……………………………………..……………….…. (2)

- Hộ khẩu thường trú: ………………………………..….…….…… (3)

- Đại diện cơ sở ngành nghề nông thôn (4) ………………………... (5)

Căn cứ Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số ........../20……/QĐ-UBND ngày….. tháng …. năm 20….. của UBND tỉnh Lâm Đồng,

Nhằm mục đích phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại cơ sở ngành nghề nông thôn theo chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn của Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận:

- ………………………………………..………………………….. (6)

- Đạt tiêu chí …………………….…………….……….………….. (7)

- Địa điểm ……………………………………………….………… (8)
- Sản phẩm ngành nghề nông thôn: ………………………………. (9)

(Kèm theo Hồ sơ đề nghị công nhận ………………….…………. (10))

	………(11), ngày……tháng……năm 20……
Thay mặt cơ sở ngành nghề nông thôn                      (Đối với cơ sở không có tư cách pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên (12)

(Đối với cơ sở có tư cách pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (13)


	Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi có nghề truyền thống, làng nghề,

làng nghề truyền thống đề nghị công nhận)

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Điền thông tin phù hợp vào phần chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn; dấu ba chấm.

- (1), (7), (10): Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống.

- (2), (12), (13): Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (3): Hộ khẩu thường trú của người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (4): Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn:

. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

+ Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (5): Tên Cơ sở ngành nghề nông thôn đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

- (6): Tên nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận.
- (8): Nơi nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận hoạt động.

- (9): Sản phẩm của Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận.
- (11): Địa danh.
	
	Mẫu số 02-NNNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

………………………………………………………….. (1)
         Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn ………………(2))

                    Huyện/Thị xã/Thành phố ………………. - Tỉnh Lâm Đồng.
1. Quá trình hình thành và phát triển: (3)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Quy mô sản xuất:

2.1. Về cơ sở sản xuất: (4) 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2.2. Về lao động: (5) 

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Sản phẩm ngành nghề nông thôn: (6) 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Lợi nhuận hàng năm: (7)

..........................................................................................................................................
	Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đề nghị công nhận)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

	…………… (8), ngày……tháng……năm 20……
Thay mặt cơ sở ngành nghề nông thôn 
(Đối với cơ sở không có tư cách

pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên (9)

(Đối với cơ sở có tư cách pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (10)


Ghi chú:

- Điền thông tin phù hợp vào phần chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn; dấu ba chấm.

- Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn:

. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

+ Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (1): Tên nghề truyền thống hoặc tên Làng nghề hay tên Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận.

- (2): Địa bàn nơi Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận hoạt động.

Hướng dẫn cách viết:

- (3): Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống xuất hiện đầu tiên từ năm nào, vùng nào?; Sơ lược quá trình hình thành phát triển qua từng thời kỳ lịch sử?, Thời điểm sản phẩm ngành nghề nông thôn làm ra bắt đầu được đưa ra thị trường tiêu thụ?

- (4): Hiện nay tổng vốn sản xuất là bao nhiêu?, Vốn tự có bao nhiêu?, Vốn vay bao nhiêu?; Các loại trang thiết bị phục vụ hoạt động Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống?

- (5): Số hộ trên địa bàn tham gia? Số lao động (nam, nữ) trên địa bàn tham gia hoạt động Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống; Nghệ nhân?

- (6): Các loại sản phẩm ngành nghề nông thôn làm ra?, Nét đặc sắc của sản phẩm? Xây dựng thương hiệu chưa?

- (7): Lợi nhuận ròng sau khi trừ đi tất cả các loại chi phí.

- (8): Địa danh.

- (9), (10):  Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.
	
	Mẫu số 03-NNNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ 

NÔNG THÔN (1) TRÊN ĐỊA BÀN …………………. (2)

         Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn ………………(3))

                      Huyện/Thị xã/Thành phố ………………. - Tỉnh Lâm Đồng.

	S

T

T
	Hộ tham gia trong cơ sở 

ngành nghề nông thôn (4)


	Địa chỉ
	Vai trò của hộ trong cơ sở ngành nghề nông thôn
	Ký tên

	
	Họ và tên

người đại diện hộ
	Số lao động trong hộ tham gia cơ sở ngành nghề nông thôn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……………………..
	
	
	
	


	              Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đề nghị công nhận)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

	                   ………(5), ngày……tháng……năm 20……
             Thay mặt cơ sở ngành nghề nông thôn                                     (Đối với cơ sở không có tư cách pháp nhân và con dấu)

            Ký, ghi rõ họ tên (6)

(Đối với cơ sở có tư cách pháp nhân và con dấu)                     Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (7)
                               


Ghi chú:

- Điền thông tin phù hợp vào phần chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn; dấu ba chấm.

- (1): Các hoạt động ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn bao gồm các hoạt động quy định cụ thể tại mục 4 Điều 1 của Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống ban hành kèm theo Quyết định số ........./20….../QĐ-UBND ngày…..tháng.….năm 20….. của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- (2), (3): Địa bàn nơi có Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống đề nghị công nhận.

- (4): Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn:

. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

+ Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (5): Địa danh.

- (6), (7): Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.
	
	Mẫu số 04-NNNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN.
Năm: 20…..  –  20.….
     Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn …………………….……(1))
                                                                    Huyện/Thị xã/Thành phố …………….……….……. - Tỉnh Lâm Đồng.
- Họ và tên người đại diện cơ sở ngành nghề nông thôn (2): …………………………………………………..……………….…. 
- Hộ khẩu thường trú: …………………………………..….…….………………………………………………………………… (3)
- Đại diện cơ sở ngành nghề nông thôn  …………………………………………………………………………………….……... (4)

- Địa điểm …………………………………………………………………………………………….……………………………. (5)

	S

T

T
	Tên sản phẩm
	Tổng vốn đầu tư 
sản xuất

(ĐVT:đồng)
	Số lao động

(người)
	Trang thiết bị 

phục vụ sản xuất
	Tổng 
sản phẩm sản xuất 
hàng năm
	Giá bán 

TB/sản phẩm

(ĐVT: đồng)
	Tổng chi phí

(ĐVT: đồng)
	Tổng doanh thu

(ĐVT: đồng)

	
	
	
	Thường xuyên
	Thời vụ


	Tên loại
	Số 

lượng
	
	
	Chi phí 

nhân công
	Chi phí 

nguyên vật liệu
	

	Năm 20……

	
	
	
	
	
	..………………

..………………
	……….

……….
	
	
	
	
	

	Năm 20……

	
	
	
	
	
	………………


	…….
	
	
	
	
	


	            Xác nhận của UBND cấp xã

          (Nơi có nghề truyền thống, làng nghề, 

làng nghề truyền thống đề nghị công nhận)
                 (Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

	………(6), ngày……tháng……năm 20……
Thay mặt cơ sở ngành nghề nông thôn                      (Đối với cơ sở không có tư cách pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên (7)
(Đối với cơ sở có tư cách pháp nhân và con dấu)

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (8)



Ghi chú:

- Điền thông tin phù hợp vào phần chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn; dấu ba chấm.

- (1): Địa bàn nơi có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đề nghị công nhận.

- (2): Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn:

. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

+ Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (3): Hộ khẩu thường trú của người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (4): Tên Cơ sở ngành nghề nông thôn đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

- (5): Nơi Cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động.

- (6): Địa danh.

- (7), (8): Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

	
	Mẫu số 05-NNNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN XÁC NHẬN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
   Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã, phường, thị trấn ………………(1))

                Huyện/Thị xã/Thành phố ……………..…. - Tỉnh Lâm Đồng.

- Tôi tên là: ………………………………………..……………….…. (2)

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………..….…….…… (3)

- Đại diện cơ sở ngành nghề nông thôn (4) ………………………....... (5)

- Địa điểm ……………………………….……………………………. (6)

Trong suốt quá trình hoạt động, hàng năm cơ sở ngành nghề nông thôn chúng tôi đã thực hiện đầy đủ và tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để phát triển hoạt động của cơ sở ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và thụ hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn.
Nay cơ sở chúng tôi làm văn bản này đề nghị UBND (xã, phường, thị trấn ………………….(7)) xác nhận việc thực hiện chính sách pháp luật Nhà nước của cơ sở để làm căn cứ đề nghị công nhận (8)…………………… theo quy định./.
	Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi có nghề truyền thống, làng nghề,

làng nghề truyền thống đề nghị công nhận)
(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

	………(9), ngày……tháng……năm 20……
Thay mặt cơ sở ngành nghề nông thôn                      (Đối với cơ sở không có tư cách pháp nhân và con dấu)
Ký, ghi rõ họ tên (10)

(Đối với cơ sở có tư cách pháp nhân và con dấu)
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (11)



Ghi chú:

- Điền thông tin phù hợp vào phần chữ in nghiêng trong dấu ngoặc đơn; dấu ba chấm.

- (1), (6), (7): Địa bàn nơi Cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động.

- (2): Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (3): Hộ khẩu thường trú của người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (4): Cơ sở ngành nghề nông thôn bao gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ ngành nghề nông thôn tại địa bàn nông thôn:

. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

+ Các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn.

- (5): Tên Cơ sở ngành nghề nông thôn đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

- (8): Nghề truyền thống hoặc Làng nghề hay Làng nghề truyền thống. 

- (9): Địa danh.

- (10), (11): Họ và tên người đại diện Cơ sở ngành nghề nông thôn.

	
	Mẫu Giấy công nhận




- Mẫu Giấy công nhận: viền ngoài là đường trang trí hoa văn, in màu.

- (1): Tên Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống được công nhận.

- (2): Nơi Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống được công nhận hoạt động.
- (3): Sản phẩm của Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống được công nhận.
- (4): Nghề truyền thống hay Làng nghề hoặc Làng nghề truyền thống.
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  UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


    TỈNH LÂM ĐỒNG		               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY CÔNG NHẬN


……………………………………………………..……………….. (1)


Số:………………….


Ngày……..tháng………năm 





CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG


  


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


	Căn cứ Quyết định số ……../20…./QĐ-UBND ngày ….. tháng …. năm 20…… của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.


Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: ........./TTr-SNN ngày ......./....../2008 về việc đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống …………………………………………………….(1)





CÔNG NHẬN 


   - ………………………………………………………..……………….. (1)


   - Địa điểm: …………………………………………………………….. (2)


   - Sản phẩm ngành nghề nông thôn: ……………………..…………….. (3)                                        	


     ĐẠT TIÊU CHÍ …………………………………………………….. (4)


     CÁC ƯU ĐÃI đối với:………………………………………………...(1)


     Được hưởng các chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 7/7/2006 của Chính phủ





                                                          CHỦ TỊCH

















